Phụ lục 1a: Báo cáo thành tích tập thể

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

(TÊN ĐƠN VỊ)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	Thanh Hóa, ngày……tháng…….năm 20…


BÁO CÁO THÀNH TÍCH

ĐỀ NGHỊ KHEN….. (ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng)

Tên tập thể đề nghị

(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

1. Đặc điểm, tình hình:

- Những đặc điểm chính của đơn vị (về cơ cấu tổ chức, đội ngũ, cơ sở vật chất), các tổ chức đảng, đoàn thể.

- Số điện thoại liên hệ.

2. Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ được giao.

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC (Báo cáo thành tích 25 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Sao Vàng; 10 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập; 05 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Lao động, Bằng khen Thủ tướng; 02 năm đối với Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh; 01 năm đối với Cờ thi đua, Tập thể lao động xuất sắc).

1. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của đơn vị

1.1. Thành tích đạt được

- Nội dung báo cáo nêu rõ những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu, chức năng, nhiệm vụ được giao của đơn vị (trong công tác tham mưu, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao).

- Việc đổi mới công tác quản lý; cải cách hành chính;

- Công tác nghiên cứu khoa học, có sáng kiến, đổi mới phương pháp làm việc, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao đối với đơn vị, địa phương và trong cả nước; phong trào nghiên cứu khoa học, số lượng đề tài, sáng kiến, hiệu quả áp dụng (giá trị làm lợi về kinh tế, xã hội).

- Việc xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị; công tác đào tạo và xây dựng đội ngũ cán bộ;

1.2. Lập bảng tổng hợp so sánh các tiêu chí theo chức năng nhiệm vụ chính của đơn vị

+ Đối với Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập: Lập bảng số liệu so sánh trong 10 năm.

+ Đối với Huân chương các hạng, Bằng khen Thủ tướng chính phủ: Lập bảng so sánh trong 05 năm.

+ Đối với Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh: Lập bảng số liệu so sánh trong 02 năm.

+ Đối với Cờ thi đua, Tập thể lao động xuất sắc: Lập bảng số liệu so sánh với năm trước và với kế hoạch đặt ra.

2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác.

3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Mục này nêu rõ: Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên; hoạt động xã hội, từ thiện trong thời gian đề nghị khen thưởng.

4. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể.

4.1. Công tác xây dựng Đảng: Nêu cao vai trò, kết quả hoạt động và xếp loại của tổ chức Đảng, khen thưởng tổ chức Đảng trong thời gian đề nghị khen thưởng; kết nạp đảng viên, xếp loại đảng viên (kèm theo giấy chứng nhận hoặc quyết định công nhận tổ chức cơ sở Đảng).

4.2. Công tác đoàn thể: Nêu vai trò, kết quả hoạt động và xếp loại của các tổ chức đoàn thể, khen thưởng các đoàn thể trong thời gian đề nghị khen thưởng; tỉ lệ kết nạp đoàn viên, hội viên (kèm theo giấy chứng nhận hoặc quyết định công nhận xếp loại tổ chức hội).

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

Mục này nêu rõ: các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, cấp huyện, sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh tặng hoặc phong tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định), cụ thể:

1. Danh hiệu thi đua (gồm Tập thể lao động tiên tiến, Tập thể lao động xuất sắc, Cờ thi đua,…)

	Năm
	Danh hiệu thi đua
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan banh hành quyết định

	Năm 20…
	
	

	Năm 20…
	
	

	……
	
	


2. Hình thức khen thưởng (gồm Giấy khen, Bằng khen, Huân chương…)

	Năm
	Hình thức khen thưởng
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan banh hành quyết định

	Năm 20…
	
	(Hình thức khen thưởng làm mốc đề nghị khen thưởng)

	Năm 20…
	
	

	…….
	
	


	XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Họ tên, chữ ký)


XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

(Đối với các đơn vị trình khen cấp nhà nước)

Phụ lục 1b: Tóm tắt thành tích tập thể

TÓM TẮT THÀNH TÍCH TẬP THỂ
	STT
	Tên đơn vị
	Đã được khen thưởng
	Thành tích nổi bật
	Đánh giá, xếp loại

	1.
	Ghi đầy đủ, không viết tắt.

Ví dụ: Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, trường Đại học Hồng Đức
	1. Danh hiệu thi đua: Kê khai các Danh hiệu thi đua gồm: Tập thể lao động tiên tiến, Tập thể lao động xuất sắc, Cờ thi đua theo từng năm đến thời điểm đề nghị khen thưởng, cụ thể:

- Năm….: Cờ thi đua của UBND tỉnh, QĐ số…. ngày, tháng, năm của UBND tỉnh Thanh Hóa.

- Năm….:

- Năm….: Tập thể Lao động xuất sắc QĐ số…. ngày, tháng, năm của UBND tỉnh Thanh Hóa. 

2. Hình thức khen thưởng: Kê khai các hình thức đã được khen thưởng gồm: Giấy khen, Bằng khen, Huân chương các hạng đến thời điểm đề nghị khen thưởng, cụ thể:

- Năm……..: (Hình thức khen làm mốc đề nghị khen thưởng); QĐ số….. ngày, tháng, năm của……

VD: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số…../QĐ-TTg ngày….tháng….năm…..

- Năm:………: QĐ số……..ngày, tháng, năm của………

- Năm:………: QĐ số……..ngày, tháng, năm của………

- Năm:………: QĐ số……..ngày, tháng, năm của………

- Năm:………: Giấy khen, QĐ số….ngày, tháng, năm của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức.
	- Thành tích nổi bật của đơn vị 25 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Sao Vàng, 10 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập, 05 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Lao động, Bằng khen Thủ tướng; 01 năm đối với Cờ thi đua, Tập thể lao động xuất sắc, Đơn vị quyết thắng, 02 năm đối với Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh.

(Không đưa các bảng biểu vào trong bảng tóm tắt thành tích)
	- Chuyên môn: Xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng.

- Đảng bộ (Chi bộ): Xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng.


Lưu ý: Các hồ sơ minh chứng kèm theo

- Đối với Huân chương các hạng, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: Kê khai danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng được tính từ năm có hình thức khen thưởng làm mốc đề nghị khen thưởng. Đối với Cờ thi đua, Tập thể lao động xuất sắc, Đơn vị quyết thắng, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh kê khai danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cao nhất và kê khai các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trong thời gian 3 năm tính đến thời điểm đề nghị khen thưởng.

- Các văn bản chứng minh thành tích kèm theo gồm: Bản chụp quyết định các Danh hiệu thi đua (Cờ thi đua, Tập thể lao động xuất sắc, Tập thể lao động tiên tiến…) và các hình thức đã được khen thưởng (Huân chương, Bằng khen, Giấy khen……).

- Bản chụp kết quả đánh giá xếp loại hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn trong thời gian báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng.
Phụ lục 2a: Báo cáo thành tích cá nhân

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

(TÊN ĐƠN VỊ)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	Thanh Hóa, ngày……tháng…….năm 20…


BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ KHEN….. (ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng)

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên (ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt):

- Sinh ngày, tháng, năm:….

Giới tính…

- Quê quán:…..

- Trú quán:……

- Đơn vị công tác:…..

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể):….

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:….

- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng:….

- Số điện thoại liên hệ, số tài khoản giao dịch.

- Tóm tắt quá trình công tác.

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 

(Báo cáo thành tích trước thời điểm đề nghị 05 năm đối với Huân chương Lao động, Bằng khen Thủ tướng; trước thời điểm đề nghị 06 năm đối với Chiến sĩ thi đua toàn quốc, trước thời điểm đề nghị 03 năm đối với Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; 02 năm đối với Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh).

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận.

2. Thành tích đạt được của cá nhân.

2.1. Sơ lược thành tích đạt được của tập thể (đối với cán bộ quản lý):

- Nêu tóm tắt thành tích của tập thể trong thời gian đề nghị khen thưởng (05 năm đối với Huân chương Lao động, Bằng khen Thủ tướng; 06 năm đối với Chiến sĩ thi đua toàn quốc, 03 năm đối với Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; 02 năm đối với Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh).

- Kết quả khen thưởng cao nhất của tập thể.

2.2. Thành tích đạt được của cá nhân:

a) Thành tích đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao gắn với vị trí công tác của bản thân.

b) Các biện pháp, giải pháp công tác:

- Các biện pháp, giải pháp công tác, việc đổi mới công tác quản lý.

- Các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đổi mới phương pháp làm việc, đề tài khoa học (Ghi rõ tên đề tài, sáng kiến, quyết định công nhận, cấp công nhận, ngày, tháng, năm công nhận); hiệu quả áp dụng trong công tác (giá trị làm lợi về kinh tế, xã hội).

- Việc đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn;

c) Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

d) Công tác bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên.

e) Vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể; công tác tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện…

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

Mục này nêu rõ: các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, cấp huyện, sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh tặng hoặc phong tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định), cụ thể:

1. Danh hiệu thi đua (gồm Lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cơ sở, cấp tỉnh, toàn quốc…)

	Năm
	Danh hiệu thi đua
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan banh hành quyết định

	Năm 20…
	
	

	Năm 20…
	
	

	……
	
	


2. Hình thức khen thưởng (gồm Giấy khen, Bằng khen, Huân chương…)

	Năm
	Hình thức khen thưởng
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan banh hành quyết định

	Năm 20…
	
	(Hình thức khen thưởng làm mốc đề nghị khen thưởng)

	Năm 20…
	
	

	……
	
	


	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ XÁC NHẬN ĐỀ NGHỊ
	NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH

(Họ tên, chữ ký)


XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN

(Ký, đóng dấu)

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

(Đối với các đơn vị trình khen cấp nhà nước)

Phụ lục 2b: Tóm tắt thành tích cá nhân

TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
	STT
	Tên đơn vị
	Đã được khen thưởng
	Thành tích nổi bật
	Đánh giá, xếp loại

	1.
	Ghi đầy đủ, không viết tắt.

Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A, Bí thư Chi bộ khoa….

Sinh năm:
	1. Danh hiệu thi đua: Kê khai các Danh hiệu thi đua gồm: Chiến sĩ thi đua cơ sở, cấp tỉnh…theo từng năm đến thời điểm đề nghị khen thưởng, cụ thể:

- Năm….: Chiến sĩ thi đua cơ sở, QĐ số…. ngày, tháng, năm của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức.

- Năm….: 

+ Chiến sĩ thi đua cơ sở, QĐ số…. ngày tháng năm của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức.
+ Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, QĐ số… ngày tháng năm của UBND tỉnh.

- Năm….: Tập thể Lao động xuất sắc QĐ số…. ngày, tháng, năm của UBND tỉnh Thanh Hóa. 

- Năm….:

- Năm….:

2. Hình thức khen thưởng: Kê khai các hình thức đã được khen thưởng gồm: Giấy khen, Bằng khen, Huân chương các hạng đến thời điểm đề nghị khen thưởng, cụ thể:

- Năm……..: (Hình thức khen làm mốc đề nghị khen thưởng); QĐ số….. ngày, tháng, năm của……

VD: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số…../QĐ-TTg ngày….tháng….năm…..

- Năm:………: QĐ số……..ngày, tháng, năm của………

- Năm:………: QĐ số……..ngày, tháng, năm của………

- Năm:………: QĐ số……..ngày, tháng, năm của………

- Năm:………: Giấy khen, QĐ số….ngày, tháng, năm của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức.
	- Thành tích nổi bật của cá nhân 05 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Lao động, Bằng khen Thủ tướng; 06 năm trước thời điểm đề nghị đối với chiến sĩ thi đua toàn quốc; 03 năm đối với Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; 02 năm đối với Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

(Không đưa các bảng biểu vào trong bảng tóm tắt thành tích)

2. Sáng kiến: Kê khai sáng kiến cấp cơ sở, sáng kiến cấp ngành hoặc cấp tỉnh gồm tên sáng kiến, quyết định công nhận (Số, ngày, tháng, năm).

a) Sáng kiến cấp cơ sở:

- Năm……..:

- Năm……..:

- Năm……..:

b) Sáng kiến cấp tỉnh:

- Năm……..:

- Năm……..:

- Năm……..:
	- Chuyên môn: Xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng.

- Đảng viên: Xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng.


Lưu ý: Các hồ sơ minh chứng kèm theo

- Đối với Huân chương các hạng, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: Kê khai danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng được tính từ năm có hình thức khen thưởng làm mốc đề nghị khen thưởng. Đối với Chiến sĩ thi đua toàn quốc: kê khai hình thức khen thưởng cao nhất và kê khai danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng 06 năm trước thời điểm đề nghị. Đối với chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: Kê khai hình thức khen thưởng cao nhất và kê khai danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng 03 năm trước thời điểm đề nghị. Đối với Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh kê khai danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cao nhất và kê khai các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trong thời gian 03 năm đến thời điểm đề nghị khen thưởng.

- Các văn bản chứng minh thành tích kèm theo gồm: Bản chụp quyết định các Danh hiệu thi đua (Chiến sĩ thi đua, Lao động tiên tiến)) và các hình thức đã được khen thưởng (Huân chương, Bằng khen, Giấy khen……).

- Bản chụp kết quả đánh giá xếp loại hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn trong 05 năm từ năm 2016 đến năm 2020 và xếp loại đảng viên trong thời gian báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng.

- Bản sao giấy chứng nhận sáng kiến, bằng lao động sáng tạo…
Phụ lục 3: Danh sách đề nghị công nhận danh hiệu thi đua, khen thưởng theo năm học

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

(TÊN ĐƠN VỊ)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	Thanh Hóa, ngày     tháng     năm 202…


DANH SÁCH

Tập thể, cá nhân đề nghị xét công nhận 

danh hiệu thi đua cấp trường và đề nghị khen thưởng năm học 20... – 20...


I. TẬP THỂ: 

1. Cấp trường:

2. Khen cao (cấp tỉnh trở lên):

II. CÁ NHÂN:

	TT
	Họ và tên
	Lao động

tiên tiến
	CSTĐ

cơ sở
	Công dân

gương mẫu
	Khen cao

(Ghi rõ hình thức, danh hiệu)
	Ghi

 chú

	   1
	Nguyễn Văn A
	X
	X
	X
	Bằng khen của Chủ tịch UNBD tỉnh.
	

	
	…………….
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


                                                                       TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Lưu ý: 

- Các đơn vị lập danh sách theo vần A,B,C. 

- Sử dụng ký hiệu: Đạt: X; Không đạt: 0, Không dự bình: KDB và ghi tóm tắt lý do không đạt danh hiệu Lao động tiên tiến hoặc không dự bình vào cột Ghi chú.

- Đối với đề nghị khen cao ghi rõ danh hiệu, hình thức khen thưởng đề nghị.
Phụ lục 4: Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

(TÊN ĐƠN VỊ)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	Thanh Hóa, ngày……tháng…….năm 20…


“Trích” BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG


Ngày…. tháng… năm……, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng…(tên đơn vị) họp xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc…....

Đồng chí………………., …………(Chức danh lãnh đạo và chức danh Hội đồng Thi đua - Khen thưởng) chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có….. thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng…..(đơn vị), vắng…… đồng chí (có lý do hoặc không có lý do). Đại biểu mời: ông (bà)………………

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tọa Hội nghị,………..

Sau khi thảo luận, các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng….…. đã tiến hành bỏ phiếu kín. Kết quả cụ thể như sau: 

I. TẬP THỂ
	TT
	Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng
	Kết quả biểu quyết

	
	
	Số phiếu
	Tỉ lệ

	
	Huân chương Lao động hạng…..
	…/… phiếu
	… %

	
	Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
	…/… phiếu
	… %

	
	Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
	…/… phiếu
	… %

	
	Tập thể Lao động xuất sắc
	…/… phiếu
	… %

	
	Bộ môn đề nghị tặng Giấy khen của Hiệu trưởng
	…/… phiếu
	… %


(Tỉ lệ biểu quyết được tính trên tổng số người được triệu tập: Đối với đơn vị đào tạo là tổng số thành viên Hội đồng Thi đua  Khen thưởng đơn vị; đối với các đơn vị còn lại là tổng số cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng của đơn vị)

II. CÁ NHÂN

1. Huân chương Lao động hạng…..

	TT
	Họ tên, chức vụ
	Kết quả biểu quyết

	
	
	Số phiếu
	Tỉ lệ

	1
	
	…/… phiếu
	… %

	2
	
	…/… phiếu
	… %

	...
	
	…/… phiếu
	… %


2. Chiến sĩ thi đua toàn quốc

	TT
	Họ tên, chức vụ
	Kết quả biểu quyết

	
	
	Số phiếu
	Tỉ lệ

	1
	
	…/… phiếu
	… %

	2
	
	…/… phiếu
	… %

	...
	
	…/… phiếu
	… %


3. Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh

	TT
	Họ tên, chức vụ
	Kết quả biểu quyết

	
	
	Số phiếu
	Tỉ lệ

	1
	
	…/… phiếu
	… %

	2
	
	…/… phiếu
	… %

	...
	
	…/… phiếu
	… %


4. Chiến sĩ thi đua cơ sở

	TT
	Họ tên, chức vụ
	Kết quả biểu quyết

	
	
	Số phiếu
	Tỉ lệ

	1
	
	…/… phiếu
	… %

	2
	
	…/… phiếu
	… %

	...
	
	…/… phiếu
	… %


5. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

	TT
	Họ tên, chức vụ
	Kết quả biểu quyết

	
	
	Số phiếu
	Tỉ lệ

	1
	
	…/… phiếu
	… %

	2
	
	…/… phiếu
	… %

	...
	
	…/… phiếu
	… %


6. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

	TT
	Họ tên, chức vụ
	Kết quả biểu quyết

	
	
	Số phiếu
	Tỉ lệ

	1
	
	…/… phiếu
	… %

	2
	
	…/… phiếu
	… %

	...
	
	…/… phiếu
	… %


7. Giấy khen của Hiệu trưởng Nhà trường về .... (ghi rõ nội dung khen: về thành tích trong năm học, hoạt động khoa học và công nghệ, hoạt động hợp tác quốc tế,...)

	TT
	Họ tên, chức vụ
	Kết quả biểu quyết

	
	
	Số phiếu
	Tỉ lệ

	1
	
	…/… phiếu
	… %

	2
	
	…/… phiếu
	… %

	...
	
	…/… phiếu
	… %


(Lưu ý: Tùy theo số lượng về danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, đơn vị lập số thứ tự các mục cho phù hợp)

	THƯ KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)
	CHỦ TỌA

(Ký, ghi rõ họ tên)


